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DANH SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC 
Khóa: ………… Bậc: Cao Đẳng  Ngành/nghề:Điện Điện Tử, Điện tử công nghiệp

	STT
	Tên môn học
	Tên giáo trình giảng dạy

	Ghi chú

	
	
	Tên giáo trình
	Tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản (nếu có)
	

	1
	Mạch điện
	Giáo trình mạch điện
	Châu Văn Bảo Nguyễn Thế Kiệt
	
	

	2
	TH Đo lường và cảm biến
	Giáo trình TH đo lường và cảm biến
	Khoa Điện điện tử
	
	

	3
	Kỹ thuật số
	Giáo trình kỹ thuật số
	Khoa Điện điện tử
	
	

	4
	Thực hành kỹ thuật số
	Giáo trình thực hành kỹ thuật số
	Nguyễn Minh Đức
	
	

	5
	Điện tử cơ bản
	Giáo trình điện tử cơ bản
	Khoa Điện điện tử
	
	

	6
	TH Điện tử cơ bản
	Giáo trình TH điện tử cơ bản
	Khoa Điện điện tử
	
	

	7
	An toàn điện
	Giáo trình an toàn điện
	Quyền Huy Ánh
	NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 2015
	

	8
	Thực hành điện cơ bản
	
	Khoa Điện điện tử
	
	

	9
	Máy điện
	Giáo trình thực hành điện cơ bản
	Lê Thế Huân
	
	

	10
	Lập trình PLC
	Giáo trình Lập trình PLC
	Khoa Điện điện tử
	
	

	11
	TH Lập trình PLC
	Giáo trình TH Lập trình PLC
	Khoa Điện điện tử
	
	

	12
	Trang bị điện
	Giáo trình Trang bị điện
	Nguyễn Văn Yên
	
	

	13
	TH Trang bị điện
	Giáo trình TH Trang bị điện
	Quách Minh Thử
	
	

	14
	Điện tử công suất
	Giáo trình Điện tử công suất
	Trần Trọng Minh
	Nhà xuất bản giáo dục
	

	15
	TH Vẽ Điện- Điện tử
	Giáo trình TH Vẽ Điện- Điện tử
	Khoa Điện điện tử
	
	

	16
	Vi xử  lý
	Giáo trình Vi xử  lý
	Khoa Điện điện tử
	
	

	17
	TH Vi xử lý
	Giáo trình TH Vi xử lý
	Khoa Điện điện tử
	
	

	18
	Điện tử công nghiệp
	Giáo trình Điện tử công nghiệp
	Khoa Điện điện tử
	
	

	19
	TH Điện tử công nghiệp
	Giáo trình TH Điện tử công nghiệp
	Khoa Điện điện tử
	
	

	20
	Truyền động điện và ứng dụng
	
	Khoa Điện điện tử
	
	

	21
	TH Lập trình hướng đối tượng
	
	Khoa Điện điện tử
	
	

	22
	TH máy điện
	Giáo trình TH máy điện
	Khoa Điện điện tử
	
	

	23
	TH Lập trình hướng đối tượng
	Giáo trình TH Lập trình hướng đối tượng
	Khoa Điện điện tử
	
	

	24
	Tự động hóa quá trình công nghệ
	Giáo trình Tự động hóa quá trình công nghệ
	Nguyễn Thị Tố Nga
	
	

	25
	TH Tự động hóa quá trình công nghệ
	Giáo trình TH Tự động hóa quá trình công nghệ
	Đặng Đức Minh
	
	

	26
	TH SCADA
	Giáo trình TH SCADA
	Huỳnh Ngọc Mai
	
	

	27
	Kỹ thuật lắp đặt điện
	Giáo trình Kỹ thuật lắp đặt điện
	Khoa Điện điện tử
	
	

	28
	Quản lý tòa nhà
	Giáo trình Quản lý tòa nhà
	Khoa Điện điện tử
	
	

	29
	Vẽ điện
	Giáo trình Vẽ điện
	Lê Công Thành
	ĐH SPKT TP. HCM
	

	30
	Điện tử tương tự
	Giáo trình  Điện tử tương tự
	Nguyễn Trinh Đường
	Nhà xuất bản giáo dục, 2006
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DANH SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC 
Khóa:        Bậc: Trung cấp      Ngành/nghề: Công nghệ kỹ thuật điện , điện tử/Điện tử công nghiệp

	STT
	Tên môn học
	Tên giáo trình giảng dạy

	Ghi chú

	
	
	Tên giáo trình
	Tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản (nếu có)
	

	1
	Điện tử căn bản
	Giáo trình Điện tử căn bản
	Khoa điện, điện tử CĐ LTT
	
	

	2
	Thực hành Điện tử căn bản
	Hệ thống bài tập TH Điện tử căn bản
	Khoa điện, điện tử CĐ LTT
	
	

	3
	Điện tử công suất
	Giáo trình Điện tử công suất
	Trần Trọng Minh
	Nhà xuất bản giáo dục
	

	4
	Đo lường và cảm biến
	Giáo trình Kỹ thuật cảm biến
	Khoa điện, điện tử CĐ LTT
	Vụ trung học chuyên nghiệp- dạy nghề
	

	5
	Thực hành Đo lường và cảm biến
	Thực hành Đo lường và cảm biến
	Khoa điện, điện tử CĐ LTT
	
	

	6
	Điện tử công nghiệp
	Giáo trình Điện tử công nghiệp
	Khoa điện, điện tử CĐ LTT
	
	

	7
	Thực hành Điện tử công nghiệp
	Thực hành Điện tử công nghiệp
	Khoa điện, điện tử CĐ LTT
	
	

	8
	Mạch điện
	Giáo trình Mạch điện
	Khoa điện, điện tử CĐ LTT
	
	

	9
	An toàn điện
	Giáo trình An toàn điện
	Khoa điện, điện tử CĐ LTT
	
	

	10
	Vẽ điện
	Giáo trình Vẽ điện
	Khoa điện, điện tử CĐ LTT
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